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CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA MỘT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

Trước khi dự định nghiên cứu một vấn đề gì, chúng ta phải xây dựng một đề cương NCKH của đề tài. Đề cương nghiên cứu là một văn bản dự kiến về mục tiêu, nhiệm vụ, các bước tiến hành, đối tượng và phương pháp nghiên cứu và các vấn đề có liên quan đến đề tài và là cơ sở pháp lý để người nghiên cứu thực hiện trong toàn bộ quá trình triển khai đề tài cũng như đánh giá nghiệm thu đề tài sau khi kết thúc.

Để có thể xây dựng được bản đề cương nghiên cứu có các căn cứ khoa học, có tính khả thi thì người nghiên cứu phải hiểu rõ các khái niệm về đề tài dự định nghiên cứu, phải lưu ý các điều kiện khách quan và chủ quan để xem xét tính khả thi của đề tài sau đó mới bước vào xây dựng đề cương nghiên cứu.

Đề cương nghiên cứu chỉ được chấp nhận sau khi đã được thông qua một hội đồng đánh giá và được cơ quan quản lý ở cấp tương ứng phê duyệt. Độ lớn của đề cương tuỳ thuộc vào loại đề tài khoa học. Mặc dù có nhiều loại mẫu đề cương nghiên cứu khác nhau và có thể thay đổi theo thời gian nhưng có những nội dung cơ bản không thể thiếu được ở bất cứ mẫu đề cương nghiên cứu nào. Các nội dung cơ bản đó bao gồm các phần sau đây:

· Tên đề tài  (Title) 

Tên đề tài cần ngắn gọn nhưng súc tích, thông thường không quá 20 chữ, không nên dùng những câu khách sáo như: “Có mấy ý kiến về kết quả điều trị ….”; “ Góp phần vào việc nghiên cứu …”  hoặc “Điểm qua một số kinh ngiệm về việc điều trị …”.

Mỗi chữ trong tựa đề là một từ -chỉ mục (Index terms) hay chữ-khoá (Keywords) để đưa vào thư mục y học (Index Medicus) và nhập vào máy vi tính để tiện việc tham khảo, vì vậy cần đi thẳng vào đề tài, ví dụ:


+ Dịch tể học bệnh tiêu chảy trẻ em ở Khoa nhi Bệnh viện Đà Nẵng.


+ Dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ở Khoa nhi Bệnh viện Đà Nẵng.

+ Kết quả điều trị 45 trường hợp Sốt rét ác tính bằng Quinine  tại Khoa Lây Bệnh viện Đà Nẵng.
· Tên tác giả.
Tên họ tác giả và các cộng tác viên cần được ghi đầy đủ, nếu là bài NCKH đăng lên tập san, nên thêm học vị, chức vụ và nơi làm việc các tác giả thường ở cuối trang giấy đầu tiên.

I. PHẦN GIỚI THIỆU (INTRODUCTION)

1. Đặt vấn đề

Trình bày tóm tắt cơ sở lý luận và thực tiễn của việc chọn đề tài nghiên cứu, phải nêu được tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.

2. Nêu giả thuyết (hypothesis) và câu hỏi nghiên cứu (research questions)

3. Mục tiêu nghiên cứu.

Có thể có mục tiêu tổng quát (General objective) và mục tiêu chuyên biệt (Specific objectives) hình thành cây mục tiêu hoặc chỉ có một cấp mục tiêu (Aims).
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Các biến độc lập


                 Các biến phụ thuộc

               (Independent variables)                                      (Dependent variables)






5. Xác định các biến 

6. Phạm vi nghiên cứu:

· Đối tượng nghiên cứu:
người trên 60 tuổi, cả nam và nữ, sông tại  6 quận huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.

· Đối tưưọng nghiên cứu là những người cao tuổi đang sống tại nhà, không mắc các chứng bệnh nặng ảnh hưởng đến khả năng nhận thức: chứng lú lẫn, chứng mất trí nhớ, không có khả năng giao tiếp …

II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU (LITERATURE REVIEW)

Phần tổng quan tài liệu cần đề cập những điểm sau:

· Các mốc lịch sử liên quan đến chủ đề nghiên cứu (trình bày theo thứ tự thời gian).

· Những nghiên cứu của các tác giả khác (trong nước và quốc tế) về từng nội dung của đề tài, phần này không nên trình bày theo thứ tự thời gian mà quy nạp các thông tin thu thập được theo từng trường phái, vùng địa lý, những nguyên tắc kỹ thuật khác nhau …Cần đánh số các nội dung trích dẫn đúng với thứ tự trong phần tài liệu tham khảo (References).

Thông qua từng mục trong phần tổng quan, người nghiên cứu cần nêu bật những vấn đề còn khuyết hổng hoặc những mâu thuẩn chưa được giải quyết triệt để về mặt lý thuyết hoặc thực hành, đó chính là lý do của việc thực hiện đề tài nghiên cứu.

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (RESEARCH METHODOLOGY)

1 Thiết kế nghiên cứu (Study design)

2 Quần thể nghiên cứu (Study population)

3 Cỡ mẫu (Sample size)
4 Tiến trình chọn mẫu (Sampling procedure)
5. Phương pháp thu thập dữ liệu

5.1 Phương pháp thu thập dữ liệu:

5.2 Thử nghiệm bộ câu hỏi:
6. Nhập dữ liệu:

7. Phân tích dữ liệu:

8. Kế hoạch nghiên cứu

Kế hoạch nghiên cứu bao gồm 4 nội dung: Manpower (Nhân lực) – Materrials (Vật lực) – Money (Tài lực) và Time (thời gian) thưòng gọi tắt là 3M-T.

8.1 Kế hoạch về tiến độ (thời gian): được xây dựng trên cơ sở các nhiệm vụ nghiên cứu, đồng thời nó còn được xây dựng trên cơ sở yêu cầu của cơ quan giao nhiệm vụ nghiên cứu hoặc của phái đối tác hợp đồng. Người nghiên cứu phải thường xuyên giám sát và điều hành công việc để thực hiện đúng tiến độ thực hiện đề tài. Kế hoạch tiến độ thực hiện xác định các mốc thời gian và khoảng thời gian cụ thể hoàn thành từng nhiệm vụ và toàn bộ đề tài. Khi xây dựng kế hoạch về thời gian, người nghiên cứu phải dự kiến trước những biến động ngoài ý muốn có thể xảy ra để dự tính thời gian dự trữ thích hợp cho từng giai đoạn thực hiện đề tài.

8.2 Kế hoạch nhân lực:

Kế hoạch nhân lực đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện và hoàn thành đề tài nghiên cứu. Lựa chọn và phân công công việc cho cộng tác viên phải phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và nội dung nghiên cứu. Người nghiên cứu cũng phải dự kiến các phương án thay thế nhân lực khi có cộng tác viên vì lý do gì đó không thể tiếp tục tham gia nghiên cứu.

8.3 Kế hoạch về các phương tiện và trang thiết bị: 

Cần có kế hoạch cụ thể và chi tiết về các phương tiện và trang thiết bị cần thiết cho việc thực hiện đề tài nghiên cứu.  Cần ghi rõ những máy móc, dụng cụ cần thiết trong nghiên cứu và độ chính xác của chúng, ví dụ: cân trẻ em của UNICEF có độ chính xác là 100 gram.

8.4 Kế hoạch về tài chính:

Kế hoạch về tài chính được thể hiện được thể hiện trên bản dự toán kinh phí của đề tài và phải phù hợp với kế hoạch về tiến độ, nhân lực và các phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho đề tài nghiên cứu. Các cơ quan quản lý đề tài thường có các mẫu hướng dẫn lập dự toán.
IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Các kết quả phải được trình bày thành các mục theo thứ tự các nội dung nêu trong phần mở đầu (hay phần đặt vấn đề ).

· Cần mô hình hoá các kết quả nghiên cứu nghĩa là thể hiện hoặc minh hoạ kết quả bằng những hình thức thích hợp như bảng, biểu, đồ thị, ảnh …

· Trước hoặc sau mỗi bảng, biểu, đồ thị hay ảnh minh hoạ phải có lời tựa (title) chỉ ra ý chính và kết quả cần nêu trong bảng, đồ thị hay ảnh đó (phần lời phải đi kèm với bảng biểu, đồ thị, ảnh …không được sang trang làm người đọc khó theo dõi).

· Cần suy nghĩ và chọn lọc một cách khoa học để các bảng, biểu đồ thể hiện được quy luật và bản chất những vấn đề nghiên cứu thu được. Không nên thiết kế các bảng có quá nhiều số liệu rườm rà.

· Tên bảng, đồ thị … cần gọn, khuc chiết, rõ ràng. Chú ý rằng tên của bảng phải viết ở phía trên và tên của đồ thị, biểu đồ phải viết phía dưới. Nếu bảng biểu trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang giấy.
V. BÀN LUẬN

Những nội dung thường có là:

· So sánh các kết quả của đề tài với kết quả của các tác giả khác.

· Đưa ra các giả thuyết để giải thích các kết quả thu được tạo tiền đề cho những nghiên cứu tiếp theo sau này.

Trong phần “Nhập đề” ta thường nhắc lại một số thông tin của những công trình cũ, còn phần “Bàn luận” chỉ nên cho thấy giả thiết đặt ra có được chứng minh không và hướng về những tri thức mới mà nhà nghiên cứu cần phân tích ra. Theo nguyên tắc chỉ biện luận trên các dữ kiện và số liệu khảo sát thu thập được, số lần thành công cũng như thất bại, các giá trị cân đo hoặc xét nghiệm so với tiêu chuẩn đạt ở mức độ nào, nếu cần thiết có thể so sánh với kết quả của công trình khác có những điều kiện tương tự về dân số, thời điểm, địa điểm  và cách thức chọn mẫu … Trong nghiên cứu dịch tể học can thiệp phần bàn luận còn nêu ra những mối liên quan giữa các dữ kiện hoặc số liệu trước sau biện pháp tác động  và từ đó đưa ra những nhận định khoa học. Thông thường sau khi biện luận có đoạn kết luận ngắn nêu lên thành quả của công trình. phương hướng giải quyết hoặc đề xuất ý liến.
VI. KẾT LUẬN

· Phải khẳng định những kết quả đạt được, những đóng góp mới và những đề xuất mới.

· Phải dựa vào mục tiêu nghiên cứu.

· Phải ngắn gọn, không bàn luận hoặc suy luận thêm.

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO (REFERENCES)

Tài liệu tham khảo bao gồm sách, tạp chí, báo … đã đọc và trích dẫn hoặc được sử dụng trong đề tài và phải được ghi chú đầy đủ trong phần tài liệu tham khảo (TLTK). Người nghiên cứu phải có toàn văn tài liệu đó (nguyên bản hoặc bản photocopy) và không được sao chép phần TLTK của các công trình nghiên cứu của người khác.

1. Các quy định về cách trình bày các TLTK:

· Tất cả các TLTK được sắp xếp thành các nhóm sau đây: tiếng Việt, tiếng Anh - Pháp - Đức, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc. Trong mỗi nhóm, các tài liệu được xếp theo thứ tự vần ABC của tên tác giả và được đánh số liên tục từ tài liệu đầu đến tài liệu cuối (không ngắt quảng theo nhóm tiếng). Giữ nguyên văn, không dịch, không phiên âm.

· Vần ABC của tên tác giả được xây dựng bằng cách:


+  Đối với tác giả người Việt: xếp vần theo Tên và viết nguyên thứ tự: Họ-Tên đệm-Tên (không đảo ngược). 


Ví dụ:

1. Vũ Triệu An

2. Nguyễn Thế Kháng

3. Lê Thế Trung


+  Đối với tác giả người Âu-Mỹ: lấy Họ để xếp vần ABC. 


Ví dụ: 



Pamela E. Wright:
Wright P.E  (lấy vần W để xếp thứ tự)



Trình bày đúng thứ  tự: Họ (viết đầy đủ), tên và tên đệm (viết tắt)

2. Cách trình bày cụ thể các TLTK:

2.1 Các bài báo trong tạp chí:


Ví dụ:


10. Carso B.L., Ellis H.V.:



Toxicology and Biological monitoring of Metal in human. J. Exp. Med. 

1984, 10, 40-43.

· Số 10 là thứ tự của tài liệu trong phần TLTK. Sau con số là dấu chấm rồi đến tên tác giả.

· Nếu có nhiều tên tác giả trong một bài báo, phải ghi ít nhất tên của 3 tác giả đầu và sau đó viết thêm chữ et al. (không được cắt bỏ tên tác giả một cách tuỳ tiện).

· Giữa tên 2 tác giả ngăn cách bởi dấu phẩy, sau tên tác giả cuối cùng có dấu 2 chấm.

· Sau mỗi chữ viết tắt của tên tác giả hay tên tạp chí đều phải có dấu chấm.

· Phần tên bài báo, tên tạp chí và những phần còn lại ngăn cách bởi dấu chấm. Các chi tiết năm, tập (volume), trang ngăn cách bởi dấu phẩy.

· Tên tạp chí phải tuân theo cách viết tắt quốc tế do ban biên tập của tạp chí đó quy định (không được tuỳ tiện viết tắt theo ý riêng của người nghiên cứu). 


Ví dụ:
	Ann. Surg
	Can. J. Microbiol
	J. Clin. Pathol

	J. Gen. Microbiol
	N. Engl. J. Med
	Am. J. Patho


2.2 Sách giáo khoa do một hoặc nhóm tác giả nhưng không đề tên trong từng chương:


Thứ tự:  Họ & tên tác giả (xuống dòng), tên sách, lần tái bản (nếu có), nhà xuất 
bản, năm xuất bản, trang đầu và trang cuối (phần tham khảo).


Ví dụ:


45. Hermaneck P. Sobin H.:


TMN classification of malignant tumors. Union International Control of Cancer (UICC). 4th Ed. Berlin Spriger – Verlag, 1987, 69-73.

2.3 Sách chuyên khảo có nhiều chương, mỗi chương do một hay nhiều người viết:


Thứ tự: Họ và tên tác giả của chương tham khảo, tên chương, tên sách, lần tái bản (nếu có), tên người chủ biên, nhà xuất bản, năm xuất bản, trang đầu và trang cuối (phần tham khảo).


Ví dụ:


23. Strom B.L.:


Epidemiological and biochemical aspects of an important sequel to cholelithiasis: gallbladder cancer. In: Epidemiology and prevention of galistone disease. Edit. By Capocaccia G., Ricci F., Angelico F..Lancaster MTP Press. 1984, 64-70.

2.4 Các tài liệu không có tên tác giả thì lấy tên NXB hoặc cơ quan phát thông tin:


Ví dụ:


51. Japanese Research Society for gastric cancer:



The ganeral rules for gastric cancer study in surgery and pathology. Part I: Clinical classification. Jpn. J. Surg. 1981, 11, 127-129.

5.2 Bảng:  Có một số quy định thiết lập các bảng số liệu:
+ Không nên dồn quá nhiều số liệu vào một bảng để dễ nắm, mỗi bảng chỉ nên có tối đa 8 hàng, 7 cột mà thôi.
+ Tránh lập đi lập lại các đơn vị ở mỗi số kết quả làm cho bảng khó đọc, nên ghi đơn vị trên một hàng phía trên hoặc một cột bên trái.
+ Chỉ kẻ 3 hàng làm khung bảng: 1 hàng bên trên, 1 hàng bên dưới các chỉ tiêu hoặc các đơn vị và 1 hàng ở dưới cuối bảng, không kẻ 8 hàng 7 cột làm cho độc giả có cảm giác chỉ thấy sọc ngang sọc dọc mà thôi.
+  Ở phía trên, mỗi bảng phải có số nếu bài báo cáo có nhiều hơn một bảng và tên ngắn gọn biểu thị nội dung, không nên viết “xem bảng dưới hoặc bảng trên đây” vì khi sắp chữ in, bảng”trên,dưới” có thể bị thay đổi trong trang giấy.
5.3 Biểu đồ:  

Biểu đồ sử dụng để biểu diễn những số liệu, dữ kiện tập hợp trong bảng một cách rõ ràng hơn, cho thấy điểm cực đại, cực tiểu, biến thiên kết quả và chiều hướng tiến triển của sự kiện. Ngày nay nhiều phần mềm vi tính như Qpro, Amipro, Corel – Draw giúp ích rất nhiều cho các nhà khoa học tạo dễ dàng nhiều biểu đồ đẹp và nhanh chóng từ các bảng kết quả. Mỗi phần mềm đưa ra trên 15 kiểu đồ thị khác nhau. Tuy nhiên không nên chọn những đồ thị cầu kỳ, phức tạp, chỉ tạo những biểu đồ thông dụng dễ hiểu như đồ thị đường thẳng, đồ thị hình cột, giản đồ hình cột, biểu đồ hình quạt, sơ đồ, lược đồ tổ chức. Biểu đồ có tác dụng lớn trong báo cáo khoa học, trong vài phút thính giả phải thấy được những nét đặc trưng của dữ kiện, số liệu. Vì vậy mỗi biểu đồ không nên có quá nhiều cột, nhiều đường nét vẽ.
+ Biểu đồ đường thẳng (LINE):  biểu diễn những giá trị liên tục trong thời gian, ví dụ: cân nặng bé trai theo tháng tuổi.
+ Biểu đồ hình cột (BAR): còn gọi là biểu đồ hình chữ nhật thường biểu diễn những giá trị không liên tục, ví dụ: tỷ lệ tiêm chủng trẻ em ở xã X. Các phần mềm vi tính còn cho phép vẽ đồ thị hình cột, hình tròn theo không gian 3 chiều (Dimensions) làm cho biểu đồ nổi bật lên.
+ Giản đồ hình cột (Histogramme) dùng biểu diễn số ca xảy ra trong một thời gian quy định, ví dụ: tiêu chảy trẻ em từng tháng năm 1999, vì vậy Giản đồ hình cột còn được gọi là “Biểu đồ dịch bệnh”.
+ Biểu đồ hình quạt (Pie chart) thường dùng để nêu những thành phần hay tình huống bằng tỷ lệ mà tổng số các tỷ lệ bằng 100%, ví dụ: tình hình sử dụng các nguồn nước ở xã X.
+ Sơ đồ tổ chức (Organigramme) là một biểu đồ đặc biệt biểu diễn một cơ cấu tổ chức cùng với các mối liên hệ, ví dụ: sơ đồ tổ chức Trung tâm y tế huyện.
5.4 Hình vẽ:
Thường để minh họa các mối liên quan của nhiều dữ kiện, cũng không nên vẽ những hình phức tạp làm thính giả có cảm giác lạc vào mê đạo.
5.5 Hình ảnh:
Gồm hình chụp ảnh, hình X quang, siêu âm … cũng dùng để minh hoạ một sự kiện, một hiện tượng nêu trong bài báo cáo khoa học.
6. Bàn luận  (Discussion)

Trong phần “Nhập đề” ta thường nhắc lại một số thông tin của những công trình cũ, còn phần “Bàn luận” chỉ nên cho thấy giả thiết đặt ra có được chứng minh không và hướng về những tri thức mới mà nhà nghiên cứu cần phân tích ra. Theo nguyên tắc chỉ biện luận trên các dữ kiện và số liệu khảo sát thu thập được, số lần thành công cũng như thất bại, các giá trị cân đo hoặc xét nghiệm so với tiêu chuẩn đạt ở mức độ nào, nếu cần thiết có thể so sánh với kết quả của công trình khác có những điều kiện tương tự về dân số, thời điểm, địa điểm  và cách thức chọn mẫu … Trong nghiên cứu dịch tể học can thiệp phần bàn luận còn nêu ra những mối liên quan giữa các dữ kiện hoặc số liệu trước sau biện pháp tác động  và từ đó đưa ra những nhận định khoa học. Thông thường sau khi biện luận có đoạn kết luận ngắn nêu lên thành quả của công trình. phương hướng giải quyết hoặc đề xuất ý liến.
7. Tóm lược (Summary)

Tóm lược là đoạn văn thật ngắn gọn, thông thường dưới 100 chữ tóm tắc công trình NCKH từ mục tiêu, đối tượng, phương pháp và thành quả nghiên cứu. Phần tóm lược thường được in ở trang đầu bên trái dưới tựa đề và thường được dịch ra 1 – 2 tiếng nước ngoài.
8. Tài liệu nghiên cứu  (References)

Chỉ nên ghi tối đa 10 tài liệu tham khảo chính. Cần ghi đúng theo quy định: tên tác giả, bài báo hoặc tài liệu đã tham khảo và xuất xứ như tên nhà xuất bản, tháng năm xuất bản, tập (volume), trang tham khảo.
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	MỤC TIÊU





	Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng:





Liệt kê các phần chính của một đề cương nghiên cứu.


Trình bày các yêu cầu cơ bản của từng phần của một đề cương nghiên cứu.


Liệt kê các lỗi thường gặp khi viết đề cương nghiên cứu.


Phác thảo một đề cương nghiên cứu về một chủ đề quan tâm
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